Ngày soạn:…………………………..
Ngày dạy: …………………………..
Tiết 11. 
 CHỦ ĐỀ: CÁC NƯỚC TƯ BẢN ĐIỂN HINH
TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
(Tích hợp bài 8, bài 9, bài 10 )
Bài 9 .            NHẬT BẢN
I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
- Biết được tình hình và những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Trình bày được sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh và nguyên nhân của sự phát triển đó. Giải thích nguyên nhân sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản.                                                     
- Biết được chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh.
- Quan sát lược đồ 17. Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai SGK, xác định vị trí một số thành phố lớn. Quan sát hình 18, 19, 20 trong SGK và nhận xét về sự phát triển khoa học – công nghệ của Nhật Bản. 
2. Năng lực
 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 - Năng lực đặc thù:
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Quan sát lược đồ 17. Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai SGK, xác định vị trí một số thành phố lớn. Quan sát hình 18, 19, 20 trong SGK và nhận xét về sự phát triển khoa học – công nghệ của Nhật Bản.
+ Vận dụng kiến thức về những nguyên nhân giúp nền kinh tế Nhật Bản để rút ra được bài học cho bản thân cũng như của Việt Nam.
3. Phẩm chất:
 - HS nhận thức rõ ý chí vươn lên tự cường, lao động hết mình và tôn trọng kỷ luật của người Nhật Bản. Hiểu được quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt – Nhật ngày nay.           
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
Lược đồ Nhật Bản, tranh ảnh, tư liệu về nước Nhật.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
2. Nội dung: GV trình bày vấn đề, học sinh theo dõi, thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
4. Tổ chức thực hiện: GV trực quan một số tranh ảnh về đất nước Nhật Bản. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Hình ảnh này cho các em liên tưởng đến quốc gia nào?
+ Qua hình ảnh này em thấy nền kinh tế Nhật Bản ra sao?
+ Em hiểu gì về đất nước Nhật Bản?	
          - Dự kiến sản phẩm: Đó là những hình ảnh về Nhật Bản, Nhật Bản có nhiều thiên tai, đất nước giàu có, con người cần cù…...
Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới: Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, là một nước bại trận, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Nhật Bản đã vươn lên nhanh chóng trở thành một siêu cường về kinh tế, đứng thứ 2 TG (sau Mĩ). Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của đất nước Nhật Bản?... Chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung này trong bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Biết được tình hình và những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Trình bày được sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh và nguyên nhân của sự phát triển đó. Giải thích nguyên nhân sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản.                                                     
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Sử dụng lược đồ hình 17 => Giáo viên giới thiệu nét khái quát về Nhật bản.
- H/s quan sát.
? Nêu hiểu biết của em về Nhật Bản.
- Nằm trong vành đai lửa, tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, thường xuyên phải hứng chịu động đất…
 ( Liªn hÖ víi líp 8 )
- Sau chiÕn tranh thÕ giíi II, NhËt B¶n trong hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo ?
GV cung cÊp thªm: 34% m¸y mãc, 25% c«ng tr×nh, 80% tµu biÓn bÞ ph¸ huû; 13 triÖu ng­êi thÊt nghiÖp.
- VÒ chÝnh trÞ NhËt B¶n ®· lµm g× ?
?  Nªu néi dung nh÷ng c¶i c¸ch d©n chñ cña NhËt B¶n ?
HS th¶o luËn: Nh÷ng c¶i c¸ch d©n chñ ®ã cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ?
GV: Nh©n d©n phÊn khëi xo¸ bá chÕ ®é chuyªn chÕ thay b»ng chÕ ®é d©n chñ, t¹o ®iÒu kiÖn cho NhËt B¶n v­¬n lªn.
-. Sau chiÕn tranh thÕ giíi II, kinh tÕ NhËt B¶n ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo ? ( ph¸t triÓn thÇn kú )

- LÊy dÉn chøng chøng tá sù ph¸t triÓn “thÇn kú” cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n ?
Quan s¸t H18 – H19 – H20 SGK.
Em cã nhËn xÐt g× vÒ kinh tÕ NhËt B¶n qua c¸c h×nh nµy ?
GV cung cÊp thªm: 1973- 402 tØ ®«la. 1989- 2828tØ ®«la.
C«ng nghiÖp: 1950 = 1/28 MÜ nh­ng 1969 = 1/4 MÜ
HSTL: Theo em nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn “thÇn kú” cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n ? ( so s¸nh víi ViÖt Nam )
Hướng dẫn học sinh phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan => nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan có ý nghĩa quyết định.
GV: giới thiệu nội dung SGV/ 42, Thầy cô giáo và cha mẹ Nhật Bản luôn giáo dục con: đất nước ta bị chiến tranh tàn phá, tài nguyên khan hiếm nên phải cần cù lao động và học tập mới thoát khỏi khó khăn. Nhấn mạnh những ưu điểm của người Nhật.
? Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân?
-  Kinh tế Nhật còn có khó khăn và  hạn chế gì? Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ cuối mục.


	I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh:
- Là nước bại trận, mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề, khó khăn bao trùm lên đất nước( thất nghiệp, thiếu lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng...)
- Dưới chế độ chiếm đóng của Mĩ, Nhật tiến hành một loạt các cải cách dân chủ
+ Ban hành hiến pháp mới (1946)
+ Cải cách ruộng đất, trừng trị tội phạm chiến tranh.
+ Giải thể công ty độc quyền, thanh lọc phát xít.
+Ban hành các quyền tự do dân chủ.


=> Những cải cách này trở thành những nhân tố quan trọng giúp Nhật phát triển manh mẽ sau này.







II. Nhật bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.
- Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật tăng trương mạnh mẽ, được coi là sự phát triển thần kỳ, với những thành tựu chính là: 
+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm trong những năm 50 là 15% và những năm 60 là 13,5%.
+ Tổng sản phẩm quốc dân năm 1950 là 20 tỷ USD, năm 1968 là 183 tỷ USD, đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ.
- Cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế tài chính thế giới


- Nguyên nhân: con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo có ý thức vươn lên, sự quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp công ty, vai trò điều tiết và đề ra các chiến lược phát triển của chính phủ Nhật.












- Trong thập kỷ 90 kinh tế Nhật bị suy thoái kéo dài, có năm tăng trưởng âm (1997 âm 0,7%, 1998 âm 1%).
III. Chính sách đối nội, đối ngoại của Nhật bản sau chiến tranh. (HS tự học)


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  : Học sinh vận dụng kiến thức đã học, suy nghĩ để trả lời câu hỏi 
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), Nhật Bản bị quân đội nước nào chiếm đóng dưới danh nghĩa quân Đồng minh?
A. Anh	     B. Pháp	 C. Liên Xô	       D. Mĩ
Câu 2: Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu vào khoảng thời gian nào?
A. Những năm 50 của thế kỉ XX.	B. Những năm 60 của thế kỉ XX.
C. Những năm 70 của thế kỉ XX.	D. Những năm 80 của thế kỉ XX.
Câu 3: Nhân tố nào được coi là “ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam	
B. Sự viện trợ của Mĩ cho Nhật Bản
C. Sự viện trợ của các nước Tây Âu cho Nhật Bản	
D. Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại
Câu 4: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản có đặc điểm gì nổi bật?
A. Phát triển chậm chạp	         B. Phát triển nhanh chóng
C. Phát triển không ổn đị nh	D. Khủng hoảng, suy thoái kéo dài
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm nổi bật của tình hình Nhật Bản ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Thất nghiệp trầm trọng, thiếu thốn lương thực thực phẩm.
B. Đất nước gặp nhiều khó khăn: thất nghiệp, thiếu thốn lương thực, thực phẩm…
C. Phát triển thần kì, trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
D. Đất nước bị quân đội nước ngoài chiếm đóng.
Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu quyết định sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là
A. Áp dụng khoa học- kĩ thuật vào sản xuất   C. Vai trò của con người Nhật Bản
B. Vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước         D. Chi phí cho quốc phòng ít
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học về sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công cuộc CNH, HĐH đất nước hiện nay.
2. Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức đã học, kiến thức và hiểu biết thực tế để trả lời câu hỏi, bài tập giáo viên đưa ra.
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
4. Tổ chức thực hiện: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.
Sau sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay?
Dự kiến sản phẩm:
- Học tập được:
+ vai trò quan trọng của nhà nước trong việc quản lí kinh tế và xã hội.
+ Tinh thần sáng tạo, chủ động, tự lực, tự cường, có ỷ trí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.
- Kinh nghiệm:
+ Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ( yêu nước, cần cù, năng động, sáng tạo…)
+ nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật, quản lí nền kinh tế bằng chính sách, bằng kế hoạch có tính chiến lược, nắm bắt đúng thời cơ, có sự điều tiết hợp lí, cân đối kịp thời.
- Chú trọng phát triến giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, chú trọng việc bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực vừa có đức vừa có tài để phục vụ đất nước.
- Trong bối cảnh hiện nay nhân loại đang đứng trước những vẫn đề bức xúc mang tính chất thời đại như đói nghèo, bệnh tật, ô nhiễm môi trường, nguy cơ chiến tranh… chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực chủ động hợp tác với các nước phát triển trên thế giới trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục… để phát triển đất nước.
+ Thanh niên là lực lượng lao động chủ yếu trong xã hội cần tu dưỡng đạo đức, tích cực học tập, tiếp thu nền khoa học công nghệ hiện đại… để phát triển đất nước. Tiếp thu có chọn lọc, giữ gìn bản sắc dân tộc.
* GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà tìm hiểu và hỏi người thân
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học bài cũ, 
+ Soạn bài 10: Các nước Tây Âu. Nắm khái quát tình hình các nước Tây Âu trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sưu tầm những tranh ảnh, tư liệu về các nước Tây Âu và mối quan hệ giữa các nước Tây Âu với Việt  Nam.

